
 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa - Xã hội xã; 

- Trạm Y tế xã; 

- Các Trường Tiểu học trên địa bàn xã. 
 

Căn cứ Thông tư 10/2024/TT-BYT ngày 13/6/2024 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc 

xin, sinh phẩm y tế bắt buộc; Thực hiện Kế hoạch số 2806/KH-KSBT ngày 

14/11/2024 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội về việc triển 

khai tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) trong chương trình Tiêm chủng mở 

rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 

14/7/2025 của UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch Phòng, chống dịch 

bệnh đợt cao điểm phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám 

thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2025) và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 trên địa 

bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 9/7/2025 của UBND xã 

Dân Hòa về Phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã Dân Hòa 06 tháng cuối năm 

2025.  

           Để đảm bảo công tác tiêm chủng vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) cho trẻ 

7 tuổi trên địa bàn xã đạt chỉ tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân xã Dân Hòa yêu cầu 

các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau: 

           1. Phòng Văn hóa - Xã hội xã 

           - Phối hợp với Trạm Y tế xã xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắc 

xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) 

năm 2025. 

           - Chỉ đạo các Trường Tiểu học trên địa bàn xã phối hợp với Trạm Y tế xã 

chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác tiêm chủng. 

           - Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ triển khai tiêm 

chủng tại các Trường Tiểu học trên địa bàn xã. 

           2. Trạm Y tế xã 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội triển khai tiêm vắc xin 

Uốn ván - Bạch hầu (Td) cho trẻ em 7 tuổi trên địa bàn xã theo chương trình 

TCMR, đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ trong độ 

tuổi quy định đi tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc xin có chứa thành phần Uốn ván 

- Bạch hầu, góp phần chủ động phòng, chống các bệnh truyền nhiễm. 

- Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế tham gia công tác tiêm 

chủng. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ DÂN HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /UBND - TYT 

V/v triển khai tiêm chủng vắc xin Uốn 

ván - Bạch hầu trong chương trình 

TCMR năm 2025 

Dân Hòa, ngày      tháng     năm 2025 
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- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan rà soát, điều tra tiền sử 

tiêm chủng vắc xin có chứa thành phần Uốn ván - Bạch hầu của trẻ 7 tuổi không 

đi học tại từng hộ gia đình; phát phiếu điều tra (theo Phụ lục 2) và lập danh sách 

đối tượng theo từng thôn, xóm (Phụ lục 4). 

- Là đầu mối tổng hợp nhu cầu vắc xin; tiếp nhận vắc xin Uốn ván - Bạch 

hầu (Td) từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội; thực hiện vận chuyển, 

bảo quản, cấp phát và sử dụng vắc xin theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

- Tổ chức tiêm chủng vắc xin cho các đối tượng theo hướng dẫn của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội. 

- Cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ triển 

khai tiêm chủng tại các Trường Tiểu học. 

- Tổng hợp kết quả, báo cáo kết quả tiêm chủng về Sở Y tế và UBND xã 

theo đúng quy định. 

3. Ban giám hiệu các Trường Tiểu học trên địa bàn xã 

- Phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã trong công tác tiêm chủng, cụ thể: 

+ Điều tra tiền sử tiêm chủng vắc xin có chứa thành phần Uốn ván - Bạch 

hầu của học sinh tại trường (theo Phụ lục 1), hoàn thành trước ngày 24/10/2025; 

+ Lập danh sách học sinh đủ 7 tuổi đang học lớp 2 để rà soát, chuẩn bị 

tiêm chủng vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) (theo Phụ lục 2), hoàn thành trước 

ngày 27/10/2025; 

+ Bố trí nhân lực hỗ trợ công tác tiêm chủng theo hướng dẫn của Trạm Y 

tế xã; 

+ Tăng cường tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh về lợi 

ích, tính an toàn của vắc xin, đối tượng tiêm, thời gian và địa điểm tiêm chủng; 

+ Rà soát học sinh lớp 2 năm học 2025 - 2026 (đủ 7 tuổi) chưa tiêm đủ 05 

mũi vắc xin có chứa thành phần Uốn ván - Bạch hầu. 

Đối tượng loại trừ: Trẻ dưới 7 tuổi; Trẻ đã tiêm đủ 05 mũi vắc xin có 

chứa thành phần Uốn ván - Bạch hầu; Trẻ đã tiêm vắc xin có chứa thành phần 

Uốn ván - Bạch hầu trong vòng 01 tháng trước ngày tiêm (có bằng chứng trên 

Phiếu/Sổ tiêm chủng hoặc phần mềm quản lý tiêm chủng). 

Lưu ý: Các loại vắc xin có chứa thành phần uốn ván - bạch hầu (SII, 

Infanrix hexa, Hexaxim, Pentaxim, Tetraxim, DPT, Adacel, Boostrix, Td, uốn 

ván TT). 

Ủy ban nhân dân xã Dân Hòa yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị được giao 

nhiệm vụ khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành 

chỉ tiêu và an toàn tiêm chủng trên địa bàn xã./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã ( để b/c); 

- Lãnh đạo UBND xã;  

- Uỷ ban MTTQ, các tổ chức CT-XH xã;  

- Các phòng, ban, ngành liên quan;  

- HT các trường Tiểu học trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT, TYT ( Bình 10b). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                  Hoàng Thị Kim Thanh 
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Phụ lục 1: 

Phiếu điều tra tiền sử tiêm chủng vắc xin có chứa thành phần uốn ván - bạch hầu 

của trẻ tại trường học 

(Kèm theo Công văn số         /UBND - TYT ngày        /10/2025 của UBND xã Dân Hoà) 

 

UBND xã Dân Hòa 

Trường …………… 

 

 

PHIẾU THÔNG TIN TIỀN SỬ TIÊM CHỦNG VẮC XIN CÓ CHỨA THÀNH 

PHẦN UỐN VÁN - BẠCH HẦU CỦA TRẺ TẠI TRƯỜNG HỌC 

1. Họ và tên trẻ: ……………………………………... 

2. Ngày tháng năm sinh của trẻ: …………………….. 

3. Địa chỉ chi tiết: …………………………………………… 

4. Mã tiêm chủng cá nhân của trẻ1:  

 

5. Tên trường học: …………………………………... Lớp: …………………… 

6. Tiền sử tiêm chủng vắc xin có chứa thành phần uốn ván - bạch hầu: 

Mũi 1 
 Đã tiêm 

Loại vắc xin: ………… 

Ngày tiêm: …………... 

 Chưa tiêm  

Mũi 2 
 Đã tiêm 

Loại vắc xin: ………… 

Ngày tiêm: …………... 

 Chưa tiêm  

Mũi 3 

 

 Đã tiêm 
Loại vắc xin: ………… 

Ngày tiêm: …………... 

 Chưa tiêm  

Mũi 4 
 Đã tiêm 

Loại vắc xin: ………… 

Ngày tiêm: …………... 

 Chưa tiêm  

Mũi 5 
 Đã tiêm 

Loại vắc xin: ………… 

Ngày tiêm: …………... 

 Chưa tiêm  

7. Trong vòng 1 tháng gần đây trẻ có tiêm vắc xin có chứa thành phần uốn ván - bạch 

hầu không (SII, Infanrix hexa, Hexaxim, Pentaxim, Tetraxim, DPT, Adacel, Boostrix, Td, uốn 

ván TT)? 

             Có.     Tên vắc xin:………………..….Ngày tiêm:......../........./..........                                     

            Không 

8. Họ và tên bố/mẹ hoặc người giám hộ: …………………………….. 

9. Số điện thoại của bố/mẹ hoặc người giám hộ: …………………….. 
 

 Xem thông tin trên phiếu/sổ tiêm chủng cá nhân của 

trẻ để điền 

 

Người khai thông tin 

         (Ký, ghi rõ họ tên) 

                                                 

 

 

               



 

 

Phụ lục 2: 

Phiếu điều tra tiền sử tiêm chủng vắc xin có chứa thành phần uốn ván - bạch hầu 

của trẻ tại cộng đồng 

(Kèm theo Công văn số         /UBND - TYT ngày        /10/2025 của UBND xã Dân Hoà) 

 

UBND xã Dân Hòa 

 

 

PHIẾU THÔNG TIN TIỀN SỬ TIÊM CHỦNG VẮC XIN CÓ CHỨA THÀNH 

PHẦN UỐN VÁN - BẠCH HẦU CỦA TRẺ TẠI CỘNG ĐỒNG 

 

1. Họ và tên trẻ: ……………………………………... 

2. Ngày tháng năm sinh của trẻ: …………………….. 

3. Địa chỉ chi tiết: …………………………………………… 

4. Mã tiêm chủng cá nhân của trẻ2:  

 

5. Tiền sử tiêm chủng vắc xin có chứa thành phần uốn ván - bạch hầu: 

 

Mũi 1 
 Đã tiêm 

Loại vắc xin: ………… 

Ngày tiêm: …………... 

 Chưa tiêm  

Mũi 2 
 Đã tiêm 

Loại vắc xin: ………… 

Ngày tiêm: …………... 

 Chưa tiêm  

Mũi 3 

 

 Đã tiêm 
Loại vắc xin: ………… 

Ngày tiêm: …………... 

 Chưa tiêm  

Mũi 4 
 Đã tiêm 

Loại vắc xin: ………… 

Ngày tiêm: …………... 

 Chưa tiêm  

Mũi 5 
 Đã tiêm 

Loại vắc xin: ………… 

Ngày tiêm: …………... 

 Chưa tiêm  

6. Trong vòng 1 tháng gần đây trẻ có tiêm vắc xin có chứa thành phần uốn ván - bạch 

hầu không (SII, Infanrix hexa, Hexaxim, Pentaxim, Tetraxim, DPT, Adacel, Boostrix, Td, uốn 

ván TT)? 

             Có.     Tên vắc xin:………………..….Ngày tiêm:......../........./..........                                     

            Không 

7. Họ và tên bố/mẹ hoặc người giám hộ: …………………………….. 

8. Số điện thoại của bố/mẹ hoặc người giám hộ: …………………….. 

Người khai thông tin 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

                                                 
2 Xem thông tin trên phiếu/sổ tiêm chủng cá nhân của trẻ để điền 

               



 

 

Phụ lục 3:  

Biểu mẫu tổng hợp đối tượng các trường học gửi cho TYT xã 

(Kèm theo Công văn số         /UBND - TYT ngày        /10/2025 của UBND xã Dân Hoà) 

 

Trường.......................... 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2 TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC 

Năm học: 2025-2026 

 

TT 

Thông tin cá nhân 

Tiền sử tiêm chủng 

Họ tên 

bố/mẹ/ người 

giám hộ 

SĐT 

bố/mẹ/người 

giám hộ 

Số mũi vắc xin 

có chứa thành 

phần uốn ván - 

bạch hầu đã 

tiêm 

Trong vòng 1 tháng gần 

đây có tiêm vắc xin có chứa 

thành phần uốn ván - bạch 

hầu 

Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Thôn 
Xã, 

phường 

Tên 

trườn

g học 

Có/Không 

Tên 

vắc 

xin 

Ngày 

tiêm 

1          
  

  
            

2 
 

        
  

  
            

3 
 

        
  

  
            

4 
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Phụ lục 4: 

Biểu mẫu tổng hợp đối tượng tại cộng đồng 

(Kèm theo Công văn số         /UBND - TYT ngày        /10/2025 của UBND xã Dân Hoà) 

 

Trường.......................... 

DANH SÁCH TRẺ 7 TUỔI KHÔNG ĐI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ DÂN HÒA 

Năm học: 2025-2026 

 

TT 

Thông tin cá nhân 

Tiền sử tiêm chủng 

Họ tên 

bố/mẹ/ 

người 

giám hộ 

SĐT 

bố/mẹ/người 

giám hộ 

Số mũi vắc 

xin có chứa 

thành phần 

uốn ván - 

bạch hầu 

đã tiêm 

Trong vòng 1 tháng gần 

đây có tiêm vắc xin có chứa 

thành phần uốn ván - bạch 

hầu 

Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Thôn Xã, phường 
Có/Khôn

g 

Tên 

vắc xin 

Ngày 

tiêm 

1         
  

  
            

2 
  

      
  

  
            

3 
  

      
  

  
            

4 
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